
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

Tên khóa đào tạo: Tư vấn xét nghiệm HIV dành cho nhân viên y tế 

Thời gian: Từ ngày 20/8/2025 đến ngày 22/8/2025.      

Tổng số: 21 học viên 

Số tiết được cấp: 24 tiết 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 PHẠM THỊ Ý THÙY 05/07/1997 
CÔNG TY TNHH Y KHOA 

VŨNG TÀU LAB 
25-02053/B08-PAS 

2 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

THỦY 
26/03/1989 

PHÒNG XÉT NGHIỆM Y 

KHOA VŨNG TÀU LAB 
25-02054/B08-PAS 

3 VÕ DƯƠNG QUANG 14/10/1996 

64 ĐƯỜNG SỐ 10 - P. TAM 

BÌNH - THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

25-02055/B08-PAS 

4 BÙI ĐĂNG KHOA 21/07/1992 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TS.BS CHÂU HỮU HẦU 
25-02056/B08-PAS 

5 
NGUYỄN THỊ MỸ 

DIỆN 
28/03/1985 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN MỸ 
25-02057/B08-PAS 

6 
NGUYỄN HOÀNG 

YẾN THƯ 
26/11/1997 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-02058/B08-PAS 

7 LÊ MINH ĐẠI 11/10/1994 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

FAMILY HEALTH 
25-02059/B08-PAS 

8 HUỲNH KIM LỤA 11/07/1995 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

LÃNH BINH THĂNG 
25-02060/B08-PAS 

9 
PHẠM LÊ KHÁNH 

LINH 
17/01/1995 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

BÌNH THẠNH 
25-02061/B08-PAS 

10 ĐỖ LÊ ANH KHOA 31/12/1995 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

BÌNH THẠNH 
25-02062/B08-PAS 

11 
PHAN HOÀNG 

TƯỜNG QUYÊN 
20/02/1990 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

BÌNH THẠNH 
25-02063/B08-PAS 

12 
NGUYỄN THANH 

SƠN 
07/11/1981 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CHÂU THÀNH 
25-02064/B08-PAS 

13 
NGUYỄN HUỲNH 

ANH TÚ 
05/08/1997 

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 

115 
25-02065/B08-PAS 

14 VÕ PHI LONG 15/06/1995 
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 

115 
25-02066/B08-PAS 

15 VÕ VĂN THUẬN 26/10/1997 
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 

115 
25-02067/B08-PAS 
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16 
NGUYỄN THỊ KIỀU 

TRANG 
27/01/1991 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÌNH TÂN 
25-02068/B08-PAS 

17 LÊ THÚY KIỀU 01/01/1985 
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CÁI BÈ 
25-02069/B08-PAS 

18 HUỲNH VĂN KHÁ 11/10/1989 
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CÁI BÈ 
25-02070/B08-PAS 

19 
NGUYỄN MỘNG 

HOÀI THU 
02/12/1994 

VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-02071/B08-PAS 

20 
TRƯƠNG VĨNH 

THÁI 
04/09/1991 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

PRIME HEALTH 
25-02072/B08-PAS 

21 LÝ THÀNH CHÂU 20/01/1981 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KIÊN GIANG 
25-02073/B08-PAS 

 


